
STT HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH TÌNH TRẠNG HỒ SƠ Mã HS

1 HUỲNH HOÀI BẢO 23/05/1997 ĐKXT thành công 44548

2 NGUYỄN THÁI HẠ QUYÊN 07/12/1998 ĐKXT thành công 44547

3 NGUYỄN PHAN HUY HOÀNG 16/02/1998 ĐKXT thành công 44545

4 HUỲNH ĐỨC HỔ 04/05/1998 ĐKXT thành công 44539

5 ĐỖ NGỌC TRỌNG HUẤN 15/04/1998 ĐKXT thành công 44534

6 HUỲNH PHỤC TRƯƠNG 09/03/1998 ĐKXT thành công 44542

7 LÊ THANH TÙNG 20/07/1998 ĐKXT thành công 44544

8 NGÔ THỊ THÚY VI 13/08/1998 ĐKXT thành công 44536

9 TRẦN TRỊNH NHÃ QUYÊN 20/11/1998 ĐKXT thành công 44538

10 VÕ THANH QUANG 22/01/1995 ĐKXT thành công 44540

11 NGUYỄN THANH Á 08/08/1998 ĐKXT thành công 44529

12 HỒ THỊ THU TRANG 20/06/1998 ĐKXT thành công 44528

13 LƯƠNG DANH TÀI MẪN 20/05/1998 ĐKXT thành công 44530

14 NGUYỄN MINH TÚ 06/10/1998 ĐKXT thành công 44532

15 LÊ NGỌC SƠN 17/05/1998 ĐKXT thành công 44535

16 NGUYỄN VĂN MINH 21/01/1997 ĐKXT thành công 44531

17 ĐẬU THỊ THƠM 11/03/1998 ĐKXT thành công 44527

18 NGUYỄN VĂN DỰ 11/08/1998 ĐKXT thành công 44517

19 TRƯƠNG CÔNG HẬU 04/06/1997 ĐKXT thành công 44516

20 HUỲNH THỊ THANH HUYỀN 13/11/1998 ĐKXT thành công 44518

21 TRẦN HUỲNH VĂN QUANG 16/06/1998 ĐKXT thành công 44514

22 NGUYỄN TRƯỜNG SƠN 20/01/1998 ĐKXT thành công 44522

23 LÊ THỊ TUYẾT VÂN 25/01/1998 ĐKXT thành công 44519

24 HỒ NGỌC HẢO 05/02/1998 ĐKXT thành công 44525

25 HUỲNH TẤN LỰC 09/11/1998 ĐKXT thành công 44520

26 TRƯƠNG QUÝ HẢI 14/07/1998 ĐKXT thành công 44521

27 NGUYỄN THỊ NGỌC HUYỀN 30/03/1998 ĐKXT thành công 44524

28 NGUYỄN VĂN HOÀI NAM 20/11/1998 ĐKXT thành công 44509

29 LÊ VĂN THỌ 19/02/1998 ĐKXT thành công 44513

30 NGUYỄN NGUYỄN THU HUYỀN 10/07/1998 ĐKXT thành công 44507

31 NGUYỄN THỊ MỸ NGÂN 22/03/1998 ĐKXT thành công 44510

32 NGUYỄN THỊ HỒNG NHUNG 11/01/1998 ĐKXT thành công 44511

33 NGUYỄN HOÀNG NAM 16/07/1998 ĐKXT thành công 44508

34 TRẦN THỊ KHÁNH HỒNG 07/08/1998 ĐKXT thành công 44501

35 HỒ HỒNG HƯNG 09/05/1998 ĐKXT thành công 44502

36 DƯƠNG THỊ DIỄM KIỀU 10/08/1998 ĐKXT thành công 44503

37 NGUYỄN HẢI ĐĂNG 07/02/1998 ĐKXT thành công 44506

38 NGUYỄN VĂN PHƯỚC 10/01/1998 ĐKXT thành công 44505

39 VŨ VŨ NGUYÊN 11/09/1997 ĐKXT thành công 44499

40 NGUYỄN THANH TÚ 13/10/1998 ĐKXT thành công 44504

41 VÕ MINH HUY 06/08/1997 ĐKXT thành công 44495

42 HUỲNH THỊ XUÂN HƯƠNG 24/02/1998 ĐKXT thành công 44488

43 HÀ THỊ LÊ 02/11/1998 ĐKXT thành công 44487

44 LƯƠNG HỮU GIANG 16/05/1998 ĐKXT thành công 44489

45 NGUYỄN QUỐC THẠCH 19/03/1998 ĐKXT thành công 44493

46 TRỊNH ĐÌNH TRUNG 28/08/1998 ĐKXT thành công 44491

47 KIỀU VĂN HUY 30/09/1998 ĐKXT thành công 44494

48 TRẦN THỊ KIỀU TRANG 02/02/1998 ĐKXT thành công 44490
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49 TRẦN LÊ UYÊN VY 07/10/1997 ĐKXT thành công 44492

50 PHAN NGUYỄN VĂN PHONG 17/04/1998 ĐKXT thành công 44477

51 NGUYỄN TẤN QUANG 09/06/1998 ĐKXT thành công 44478

52 HUỲNH XUÂN THẢO 12/04/1998 ĐKXT thành công 44476

53 LÊ THỊ THANH TRÀ 01/07/1998 ĐKXT thành công 44486

54 PHẠM MINH TUYỂN 11/04/1996 ĐKXT thành công 44484

55 HỒ HOÀNG NHƯ NGUYỆT 10/05/1998 ĐKXT thành công 44481

56 LÊ VĂN AN 29/01/1998 ĐKXT thành công 44480

57 LÝ THỊ HẠNH 10/09/1997 ĐKXT thành công 44479

58 NGUYỄN HỒNG QUÂN 04/07/1998 ĐKXT thành công 44485

59 VÕ HOÀNG KHA 04/11/1998 ĐKXT thành công 44474

60 NGUYỄN VĂN KHIÊM 08/05/1997 ĐKXT thành công 44467

61 PHẠM THỊ KIM TUYẾN 20/11/1998 ĐKXT thành công 44461

62 PHẠM CÔNG VŨ 12/12/1998 ĐKXT thành công 44462

63 NGUYỄN THỊ THẢO HIỀN 29/04/1998 ĐKXT thành công 44470

64 LÊ THỊ THUỲ LINH 03/05/1998 ĐKXT thành công 44473

65 HÀ THỊ KIỀU TRINH 10/03/1997 ĐKXT thành công 44454

66 NGUYỄN VĂN TUẤN 27/05/1997 ĐKXT thành công 44475

67 NGUYỄN VŨ 05/09/1998 ĐKXT thành công 44471

68 HUỲNH THỊ THÚY DIỄM 13/04/1998 ĐKXT thành công 44443

69 MAI VĂN MIN 26/01/1998 ĐKXT thành công 44442

70 NGUYỄN XUÂN TRƯỜNG 01/01/1996 ĐKXT thành công 44451

71 NGUYỄN MAN QUẢNG BÌNH 22/05/1998 ĐKXT thành công 44449

72 TRẦN CAO THANH UYÊN 11/07/1998 ĐKXT thành công 44444

73 VÕ NGỌC DUY 02/03/1998 ĐKXT thành công 44448

74 ZA HÁC MÉT 04/06/1998 ĐKXT thành công 44438

75 NGUYỄN CÔNG PHÚC 06/07/1997 ĐKXT thành công 44439

76 NGUYỄN VĂN HƯỚNG 18/01/1998 ĐKXT thành công 44436

77 TRỊNH CÔNG MINH 05/03/1998 ĐKXT thành công 44434

78 TRƯƠNG THỊ VĨ NGÂN 25/10/1998 ĐKXT thành công 44429

79 NGUYỄN THU THẢO 05/10/1998 ĐKXT thành công 44432

80 TĂNG QUỐC THỌ 12/03/1997 ĐKXT thành công 44431

81 NGUYỄN HOÀNG TUẤN 08/03/1998 ĐKXT thành công 44430

82 NGUYỄN THỊ THÚY VY 24/07/1998 ĐKXT thành công 44437

83 TRƯƠNG MỸ NHIÊN 26/03/1997 ĐKXT thành công 44435

84 CAO PHƯƠNG DUY 18/08/1998 ĐKXT thành công 44433

85 LÊ TẤN DANH 06/01/1998 ĐKXT thành công 44424

86 NGUYỄN HOÀNG THỊNH 14/06/1998 ĐKXT thành công 44414

87 NGUYỄN THỊ VÂN 27/07/1998 ĐKXT thành công 44423

88 TRƯƠNG HUỲNH Ý NHƯ 20/11/1997 ĐKXT thành công 44417

89 NGUYỄN MINH ANH 09/06/1998 ĐKXT thành công 44427

90 PHÙNG VĂN HUY 16/04/1998 ĐKXT thành công 44426

91 DƯƠNG Ý NHI 13/09/1998 ĐKXT thành công 44428

92 NGUYỄN LÊ NHƯ THỦY 10/03/1998 ĐKXT thành công 44425

93 NGUYỄN PHAN THANH QUY 16/11/1998 ĐKXT thành công 44415

94 LÊ ANH VŨ 13/03/1998 ĐKXT thành công 44413

95 TRƯƠNG QUỐC HÀ 26/02/1998 ĐKXT thành công 44410

96 ĐOÀN THỊ HỒNG MIÊN 14/04/1998 ĐKXT thành công 44409

97 TRẦN BÁ PHÚ 16/12/1998 ĐKXT thành công 44405

98 TRẦN VĂN HẢI 02/01/1998 ĐKXT thành công 44408

99 NGUYỄN THỊ NGỌC ANH 07/04/1998 ĐKXT thành công 44412

100 NGUYỄN DOÃN HOÀNG DUYÊN 03/05/1998 ĐKXT thành công 44404
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101 ĐỖ VĂN NGHĨA 12/04/1998 ĐKXT thành công 44402

102 TRẦN HOÀI THƯƠNG 10/02/1998 ĐKXT thành công 44406

103 NGUYỄN THỊ VY THOA 20/07/1997 ĐKXT thành công 44396

104 TRƯƠNG THỊ THUẬN 01/07/1998 ĐKXT thành công 44397

105 BÙI TRỌNG HIẾU 06/02/1998 ĐKXT thành công 44392

106 NGUYỄN LÊ THÁI BẢO 08/08/1998 ĐKXT thành công 44399

107 NGUYỄN BẢO CHÂU 13/04/1998 ĐKXT thành công 44394

108 CAO THỊ KIM DUNG 24/04/1998 ĐKXT thành công 44393

109 HUỲNH THỊ UYÊN PHƯƠNG 19/12/1998 ĐKXT thành công 44400

110 PHẠM TIẾN THÀNH 22/11/1998 ĐKXT thành công 44398

111 LÊ VŨ CÁT TIÊN 04/12/1998 ĐKXT thành công 44395

112 LÊ ĐÌNH ÁNH TRUNG 30/09/1998 ĐKXT thành công 44401

113 NGUYỄN VĂN TỰ 28/01/1998 ĐKXT thành công 44391

114 HOÀNG KIM QUÝ 06/02/1997 ĐKXT thành công 44381

115 ĐỖ THỊ XUÂN NHI 02/02/1998 ĐKXT thành công 44389

116 NGUYỄN THỊ QUỲNH ANH 21/02/1997 ĐKXT thành công 44377

117 LÊ VĂN HƯNG 20/01/1997 ĐKXT thành công 44383

118 TRẦN KIM PHƯỚC 08/09/1998 ĐKXT thành công 44386

119 TRẦN THỊ THANH TÚ 23/10/1998 ĐKXT thành công 44379

120 PHẠM VŨ 10/10/1997 ĐKXT thành công 44380

121 NGUYỄN THẾ GIANG 01/01/1998 ĐKXT thành công 44376

122 NGUYỄN THẾ QUANG 05/10/1995 ĐKXT thành công 44382

123 ĐINH DIỄM QUỲNH 04/08/1998 ĐKXT thành công 44385

124 HOÀNG THỊ TỐ UYÊN 17/05/1998 ĐKXT thành công 44378

125 ĐẶNG THỊ MỸ DIÊN 15/02/1998 ĐKXT thành công 44387

126 NGUYỄN THỊ KIM CHI 20/06/1998 ĐKXT thành công 44371

127 LÊ TRỌNG ANH TÍCH 16/06/1998 ĐKXT thành công 44367

128 ĐỖ THỊ LAN HƯƠNG 07/10/1998 ĐKXT thành công 44373

129 NGÔ THỊ QUÍ 08/02/1998 ĐKXT thành công 44375

130 HUỲNH THỊ NĂM 20/04/1998 ĐKXT thành công 44372

131 LÃ MINH HẢI 17/08/1998 ĐKXT thành công 44368

132 PHAN THỊ THẢO TRANG 03/04/1998 ĐKXT thành công 44369

133 NGUYỄN THỊ HẰNG 26/10/1998 ĐKXT thành công 44370

134 TRẦN THỊ KIỀU KHA 26/05/1998 ĐKXT thành công 44374

135 HÀ PHƯỚC HIẾU 30/10/1998 ĐKXT thành công 44351

136 NGUYỄN THỊ HỒNG NHUNG 26/10/1997 ĐKXT thành công 44352

137 LÊ THỊ NHƯ Ý 25/06/1997 ĐKXT thành công 44347

138 LÊ ĐÌNH THẮNG 20/09/1998 ĐKXT thành công 44348

139 PHAN THỊ HƯƠNG 18/06/1997 ĐKXT thành công 44358

140 ĐỖ VĂN THÀNH 11/01/1998 ĐKXT thành công 44354

141 TRẦN HỒNG QUÂN 05/02/1998 ĐKXT thành công 44355

142 NGUYỄN MINH HÀO 30/11/1997 ĐKXT thành công 44353

143 TRỊNH KHÁNH QUỲNH 16/09/1998 ĐKXT thành công 44350

144 LÊ THỊ KIM TUYẾN 10/01/1998 ĐKXT thành công 44349

145 TRƯƠNG HỒNG NGỌC 06/03/1998 ĐKXT thành công 44340

146 PHẠM ĐĂNG NGUYÊN 25/07/1998 ĐKXT thành công 44332

147 NGUYỄN TRẦN GIA VIỄN 20/11/1998 ĐKXT thành công 44336

148 NGUYỄN THỊ HUYỀN TRANG 04/05/1998 ĐKXT thành công 44335

149 PHẠM TRẦN HY ĐẠT 10/03/1998 ĐKXT thành công 44341

150 HOÀNG HỒ KIM NGÂN 19/12/1998 ĐKXT thành công 44346

151 NGUYỄN TRẦN CÔNG THẮNG 23/05/1998 ĐKXT thành công 44343

152 HỒ NHẬT THIÊN 26/12/1998 ĐKXT thành công 44337
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153 NGUYỄN TRẦN KHẮC THUẬT 26/06/1998 ĐKXT thành công 44345

154 BÙI THỊ THANH THƯƠNG 02/02/1998 ĐKXT thành công 44334

155 VÕ TRƯỜNG SƠN 24/02/1998 ĐKXT thành công 44339

156 ĐỖ THỊ THÙY NGÂN 06/11/1998 ĐKXT thành công 44322

157 BÙI QUANG NGUYÊN 21/02/1998 ĐKXT thành công 44321

158 BÙI THỊ HOÀNG TRANG 04/02/1998 ĐKXT thành công 44324

159 NGUYỄN THỊ HẢI LÝ 19/03/1998 ĐKXT thành công 44323

160 NGUYỄN KIM HỒNG 12/03/1998 ĐKXT thành công 44330

161 PHAN DOÃN TÝ 01/12/1998 ĐKXT thành công 44331

162 TÔN NỮ KHÁNH LINH 16/01/1998 ĐKXT thành công 44328

163 TRẦN NGỌC TÂN 02/02/1998 ĐKXT thành công 44326

164 LÊ THỊ HUYỀN TRANG 20/08/1998 ĐKXT thành công 44329

165 LÊ THẢO QUỐC KHÁNH 03/09/1998 ĐKXT thành công 44317

166 TÔ THỊ KIM HOÀI 05/08/1998 ĐKXT thành công 44319

167 ĐẶNG ĐỨC TOÀN 15/05/1998 ĐKXT thành công 44320

168 TRẦN ĐỨC LÂM 01/06/1998 TS đã nhập học đợt 1

169 NGUYỄN NGUYÊN UY 02/01/1998 TS đã đăng ký trực tuyến

170 NGUYỄN THỊ YẾN NHI 14/10/1998 TS đã nhập học đợt 1

171 NGUYỄN HOÀNG HẢI ĐĂNG 03/05/1998 TS đăng ký sai mã tổ hợp
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